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Số:          /QĐ-BKHCN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày        tháng      năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giải quyết khiếu nại của Koninklijke Philips Electronics N.V  

(Lần hai) 

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11/11/2011; 

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29 tháng 11 năm 2005, Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 19 tháng 6 năm 2009, Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ ngày 

14 tháng 6 năm 2019 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí 

tuệ ngày 16 tháng 6 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 55/2025/NĐ-CP ngày 02/3/2025 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ; 

Căn cứ Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại; 

Căn cứ Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu 

công nghiệp; 

Xét Đơn khiếu nại đề ngày 29/10/2021 của Koninklijke Philips Electronics 

N.V (địa chỉ: High Tech Campus 5 NL, 5656 AE, Eindhoven, Netherlands), đại 

diện bởi Công ty Cổ phần sở hữu công nghiệp INVESTIP (địa chỉ: Tầng 5, Tòa 

nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, phường Yên Hoà, thành phố Hà Nội), khiếu 

nại Quyết định số 4328/QĐ-SHTT ngày 01/10/2021 của Cục Sở hữu trí tuệ về việc 

giải quyết khiếu nại của Koninklijke Philips Electronics N.V đối với Thông báo 

từ chối bảo hộ nhãn hiệu theo Đăng ký quốc tế số 1167204; 

Theo Báo cáo của Thanh tra Bộ tại Phiếu trình số 87/PTr-TTra ngày     

29/5/2025 và ý kiến của Văn phòng Bộ tại Phiếu trình số 655/PTr-VP ngày 

20/08/2025 về việc giải quyết khiếu nại của Koninklijke Philips Electronics N.V. 

I. Nội dung khiếu nại 

Tại Đơn khiếu nại lần hai, đại diện Koninklijke Philips Electronics N.V đề 

nghị Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ KH&CN) yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ hủy 

bỏ Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu số 4328/QĐ-SHTT ngày 01/10/2021 

và chấp nhận bảo hộ nhãn hiệu “QuickClean, hình” theo Đăng ký quốc tế số 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Luat-khieu-nai-2011-132446.aspx
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1167204 ngày 16/5/2013 cho sản phẩm đăng ký thuộc nhóm 07 với các lập luận 

được tóm tắt như sau: 

- Quyết định số 4328/QĐ-SHTT được ban hành trái quy định về thủ tục: 

Đã có sự chậm trễ về thời gian thụ lý khiếu nại lần thứ nhất từ Cục Sở hữu trí tuệ. 

Quyết định số 4328/QĐ-SHTT được ban hành quá thời gian giải quyết khiếu nại 

lần đầu theo quy định của luật. 

- Quyết định số 4328/QĐ-SHTT có nhận định, kết luận không phù hợp với 

các tình tiết vụ việc dẫn đến áp dụng sai luật. Cụ thể: 

Phần hình trong nhãn hiệu “QuickClean, hình” là hình mặt đồng hồ được 

cách điệu với kim giờ và kim phút chỉ thời gian ngẫu nhiên, mang tính nghệ thuật 

và ước lệ mà không được hiểu là 5 phút. 

 Sự kết hợp chữ “QuickClean” và phần hình đồng hồ là sự kết hợp độc đáo để 

tạo sự phân biệt cho nhãn hiệu và không được xem là dấu hiệu mang tính mô tả vì 

không chỉ tính chất, chất lượng, công dụng của sản phẩm “máy ép dùng điện và máy 

vắt nước trái cây dùng điện” trong nhóm 07. 

 Tổng thể nhãn hiệu “QuickClean, hình” được xem là dấu hiệu có khả năng 

phân biệt. Nhãn hiệu “QuickClean, hình” có chứa dấu hiệu mô tả nhưng không bị 

loại trừ sản phẩm “máy ép dùng điện và máy vắt nước trái cây dùng điện” trong 

nhóm 07. 

 Nhãn hiệu “QuickClean, hình” theo Đăng ký quốc tế số 1167204 đã được 

bảo hộ ở tất cả các quốc gia mà nó được chỉ định. 

 Do đó, nhãn hiệu đăng ký là sự kết hợp của phần chữ “QuickClean” với 

phần hình đồng hồ không phải là dấu hiệu mang tính mô tả chỉ tính chất, chất 

lượng, công dụng của sản phẩm “máy ép dùng điện và máy vắt nước trái cây dùng 

điện” trong thuộc nhóm 07. Do đó, nhãn hiệu hoàn toàn đáp ứng khả năng bảo hộ 

như nhãn hiệu theo tiêu chí của Luật Sở hữu trí tuệ. 

II. Kết luận giải quyết khiếu nại lần đầu của Cục Sở hữu trí tuệ 

Theo Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu số 4328/QĐ-SHTT ngày 

01/10/2021, Cục Sở hữu trí tuệ không chấp nhận khiếu nại của Koninklijke Philips 

Electronics N.V, giữ nguyên Thông báo số 2013/27 NDT41 về việc từ chối bảo 

hộ nhãn hiệu theo Đăng ký quốc tế số 1167204 với lý do được tóm tắt như sau: 

- Nhãn hiệu đăng ký gồm chữ “QuickClean” và phần hình, trong đó phần 

chữ “Quick” là từ tiếng Anh có nghĩa tiếng Việt là “nhanh” và “Clean” có  nghĩa 

là “sạch, làm sạch”, cả hai từ ghép lại có nghĩa là “làm sạch nhanh”, phần hình là 

hình đồng hồ có kim giờ chỉ số 12 và kim phút chỉ số 1, có thể hiểu là 5 phút.  

- Khi kết hợp phần chữ và phần hình thì người tiêu dùng có thể hiểu là “máy 

làm sạch/xử lý trong 5 phút" nên là dấu hiệu chỉ tính chất, chất lượng, công dụng 
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của sản phẩm đăng ký là “máy ép dùng điện" và "máy vắt nước trái cây dùng 

điện” thuộc nhóm 07. 

Căn cứ quy định tại Điều 74.2 (c) Luật Sở hữu trí tuệ, trên cơ sở các tài liệu 

hiện có, Cục Sở hữu trí tuệ nhận thấy việc từ chối bảo hộ nhãn hiệu “QuickClean, 

hình” theo Đơn quốc tế số 1167204 ngày 16/5/2013 là phù hợp.   

III. Kết quả xem xét, xác minh khiếu nại 

3.1. Cơ sở pháp lý giải quyết khiếu nại 

Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 74 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (đang 

có hiệu lực tại thời điểm Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Thông báo số 2013/27 NDT41 

về việc từ chối bảo hộ nhãn hiệu theo Đăng ký quốc tế số 1167204), nhãn hiệu bị 

coi là không có khả năng phân biệt nếu nhãn hiệu đó là: “Dấu hiệu chỉ thời gian, 

địa điểm, phương pháp sản xuất, chủng loại, số lượng, chất lượng, tính chất, thành 

phần, công dụng, giá trị hoặc các đặc tính khác mang tính mô tả hàng hóa, dịch vụ, 

trừ trường hợp dấu hiệu đó đã đạt được khả năng phân biệt thông qua quá trình sử 

dụng trước thời điểm nộp đơn đăng ký nhãn hiệu;”. 

3.2. Nhận định, đánh giá 

Áp dụng quy định trên để đánh giá khả năng bảo hộ của nhãn hiệu theo 

Đăng ký quốc tế số 1167204 ngày 16/5/2013, Bộ KH&CN nhận thấy: 

Phần chữ “QuickClean” trong nhãn hiệu đăng ký không mang tính mô tả 

trực tiếp tính năng, công dụng hàng hóa thuộc nhóm 07, do đó nhãn hiệu đăng ký 

có khả năng phân biệt tự thân. 

Do đó, có cơ sở để chấp nhận bảo hộ cho nhãn hiệu “QuickClean, hình” 

theo Đăng ký quốc tế số 1167204 ngày 16/5/2013 cho sản phẩm đăng ký thuộc 

nhóm 07 của Koninklijke Philips Electronics N.V. 

IV. Kết quả đối thoại 

Ngày 15/5/2025, Bộ KH&CN tổ chức đối thoại với người khiếu nại 

(Koninklijke Philips Electronics N.V, đại diện bởi Công ty Cổ phần sở hữu công 

nghiệp INVESTIP) và người bị khiếu nại (Cục Sở hữu trí tuệ) để làm rõ nội dung 

vụ việc theo quy định. Kết quả đối thoại, các bên thống nhất giải quyết khiếu nại 

theo hướng chấp thuận bảo hộ nhãn hiệu “QuickClean, hình” của Koninklijke 

Philips Electronics N.V theo Đăng ký quốc tế số 1167204 ngày 16/5/2013 cho các 

sản phẩm đăng ký thuộc nhóm 07.  

V. Kết luận 

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 74 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, Bộ KH&CN 

nhận thấy kết luận của Cục Sở hữu trí tuệ tại Quyết định số 4328/QĐ-SHTT ngày 

01/10/2021 về việc giải quyết khiếu nại (lần đầu) của Koninklijke Philips 
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Electronics N.V là chưa phù hợp. Khiếu nại của Koninklijke Philips Electronics 

N.V (đại diện bởi Công ty Cổ phần sở hữu công nghiệp INVESTIP) là có cơ sở. 

Từ những nhận định và căn cứ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Yêu cầu Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ hủy bỏ Thông báo số 

2013/27 NDT41 ngày 09/7/2014 về việc tạm thời từ chối bảo hộ nhãn hiệu 

“QuickClean, hình” theo Đăng ký quốc tế số 1167204 và Quyết định số 4328/QĐ-

SHTT ngày 01/10/2021 về việc giải quyết khiếu nại của Koninklijke Philips 

Electronics N.V. 

Điều 2. Yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện các thủ tục theo quy định để 

bảo hộ nhãn hiệu theo Đăng ký quốc tế số 1167204 ngày 16/5/2013 cho các sản 

phẩm đăng ký thuộc nhóm 07. 

Điều 3. Trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày nhận được Quyết định này, nếu 

Koninklijke Philips Electronics N.V không đồng ý với giải quyết khiếu nại của 

Bộ trưởng Bộ KH&CN thì Koninklijke Philips Electronics N.V có quyền khởi 

kiện Bộ trưởng Bộ KH&CN tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng 

hành chính. 

Điều 4. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, Koninklijke 

Philips Electronics N.V (qua Công ty Cổ phần sở hữu công nghiệp INVESTIP) 

và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương; 

- Thanh tra Chính phủ (để biết); 

- Cục SHTT (để đăng công báo SHCN); 

- Trung tâm Truyền thông KH&CN (để đăng 

tải trên Cổng TTĐT của Bộ); 

- Lưu: VT, VP (KT&GQKNTC), HS (5). 

 KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

Bùi Hoàng Phương 

 


		2025-08-27T18:51:39+0700


		2025-08-30T15:06:23+0700
	Bùi Hoàng Phương


		2025-09-04T10:14:35+0700


		2025-09-04T10:14:35+0700


		2025-09-04T10:14:35+0700


		2025-09-04T10:14:35+0700


		2025-09-04T10:14:35+0700




